
Thông tin giao dịch 31/12/2025

Giá hiện tại (VNĐ) 29,150

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 44,904

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 27,215

SL cổ phiếu LH 179,985,863

KLGD BQ 20 phiên (CP) 293,985

% sở hữu nước ngoài 5.5%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 5,247

P/E 15.2

EPS 1,917

CTCP Sonadezi Châu Đức (HSX: SZC)
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Lịch sử giá

SZC VNINDEX

DT thuần

2025

1,098
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 227| 26.1%

Tỷ suất lãi EBIT

2025

42.8%

+/- YoY: ▼ 3.9%

DT thuần

Q4/25

379
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 293| 339%

YoY: ▲ 149| 65.0%

LN sau thuế

Q4/25

103
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 82.2| 395%

YoY: ▲ 27.8| 37.0%

LN sau thuế

2025

345
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 43.0| 14.2%

ROE

2025

10.9%

+/- YoY: ▼ 1.5%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Sonadezi Châu Đức (HSX: SZC)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Sonadezi Châu Đức (HSX: SZC)

0.9% 0.9%

1.1%

1.8% 1.9%
1.8% 1.8%

1.5%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25

Phải thu ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

20.3%
20.0%

20.3%

21.2%

21.9% 22.0%

22.5%

23.2%

1,500

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

9.7%

9.4%
9.3%

9.2%

9.8%

9.4%

9.1%

8.8%

680

700

720

740

760

780

800

Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25

Tài sản cố định

Tài sản cố định Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

37.1%

38.1%

40.2%

38.3%

40.9%

43.9%
44.5%

43.5%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25

Tài sản dở dang

Tài sản dở dang Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

0.37
0.25 0.22 0.24 0.31

0.69
0.61

0.50 0.48
0.59

1.60

1.80

1.60 1.67

2.02

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Q4/24 Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25

Chỉ số thanh khoản

Tỷ số thanh toán tiền mặt Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán hiện hành

(Nguồn: fireant.vn)

1.13

1.37 1.34
1.25

1.49

0.11 0.13 0.13 0.12 0.13

0.36 0.35 0.34 0.31 0.35

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Q4/24 Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25

Vòng quay tài sản

Vòng quay TSCĐ Vòng quay Tổng TS

Vòng quay VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

3/4



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 8,226 8,012 8,163 8,200 8,170

Tài sản ngắn hạn 3,067 2,658 2,599 2,599 2,678

Tiền và tương đương tiền 705 371 350 381 417

Đầu tư tài chính ngắn hạn 335 315 135 34.8 34.8

Phải thu ngắn hạn 150 150 146 145 123

Hàng tồn kho 1,743 1,758 1,797 1,844 1,893

Tài sản ngắn hạn khác 134 63.5 172 193 211

Tài sản dài hạn 5,159 5,355 5,564 5,601 5,492

Phải thu dài hạn 0.32 0.32 0.39 0.39 0.39

Tài sản cố định 756 782 764 750 716

Bất động sản đầu tư 1,120 1,101 1,082 1,063 1,080

Tài sản dở dang 3,148 3,276 3,579 3,652 3,554

Đầu tư tài chính dài hạn 52.8 52.8 52.8 52.8 56.6

Tài sản dài hạn khác 82.1 142 85.5 83.5 85.0

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 5,120 4,781 5,042 5,058 4,967

Nợ ngắn hạn 1,912 1,478 1,620 1,559 1,325

Vay và nợ thuê ngắn hạn 676 382 404 331 377

Phải trả người bán ngắn hạn 180 272 218 190 195

Nợ dài hạn 3,209 3,303 3,422 3,499 3,643

Vay và nợ thuê dài hạn 1,657 1,657 1,783 1,872 2,099

Nguồn vốn chủ sở hữu 3,105 3,232 3,121 3,142 3,203

Vốn chủ sở hữu 3,105 3,232 3,121 3,142 3,203

Vốn điều lệ 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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